
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

1

H19.12-

250103-

2358

Lê Tuấn Anh 052092004395 29/10/2024 Bộ Công An 20/12/1992

Thôn Đoàn Kết, xã 

Bàu Cạn, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai

Dược sĩ 

đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9693 Cấp mới

2

H19.12-

250103-

1612

Nguyễn 

Trần Thiên 
Kiều 074300004957 13/01/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

23/06/2000

Tổ 6, Khu phố 5, 

phường Uyên Hưng, 

thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc, cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9694 Cấp mới

3

H19.12-

250103-

1491

Lê Thị Bích Thương 024195002931 31/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

27/01/1995

Tổ 23, Kp Tân Mai, 

phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc, cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9695 Cấp mới

4

H19.12-

250103-

1488

Từ Quỳnh Phượng 077185003732 04/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

12/06/1985

Khu phố 5, phường 

Xuân An, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9696 Cấp mới

5

H19.12-

250102-

2860

DƯƠNG 

THỊ 

HUYỀN 

TRANG 004301004378 17/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

30/04/2001

xóm Nà Thằn, xã 

Thạch Lâm, huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Cao 

Bằng

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc, cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9697 Cấp mới

6

H19.12-

250102-

2858

PHẠM THỊ 

TUYẾT 
VI 052198011493 23/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

16/01/1998

TDP Đồng Tâm, thị 

trấn Đinh Văn, 

huyện Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng

Dược sĩ 

cao đẳng

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc, cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9698 Cấp mới

7

H19.12-

250101-

0040

MAI THỊ 

HUỲNH 
TRANG 058191001208 11/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

22/07/1991

thôn Long Bình 2, 

xã An Hải, huyện 

Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận

Dược sĩ 

đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9699 Cấp mới

8

H19.12-

241231-

3137

Hoàng Thị 

Ngọc 
Anh 075199009775 26/09/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

23/02/1999

khu Kim Sơn, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9700 Cấp mới

Vi trí hành nghềSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Số 

CCHND

Hộ khẩu

 thường trú
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Trình 

độ 

chuyên 



2

9

H19.12-

241231-

2397

TRẦN THỊ XUÂN 070181000680 12/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

30/04/1981

02 Nguyễn Ngọc 

Lộc, Phường 14, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9701 Cấp mới

10

H19.12-

241231-

2282

Phan Thị 

Thu 
Thảo 075187008261 10/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

15/09/1987

Khu phố 1, phường 

Xuân An, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9702 Cấp mới

11

H19.12-

241231-

1205

PHẠM THỊ 

THANH 
MẪN 080168004573 06/06/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

06/01/1968

10/5 Huỳnh Châu 

Sổ, Khu phố 4, thị 

trấn Bến Lức, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long 

An

Cử nhân 

thực hành 

dược

 Quầy thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
9703 Cấp mới

12

H19.12-

241230-

1778

Nguyễn Thị Thủy 038185037586 05/04/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

19/07/1985

Tổ 1, khu phố 

Khánh Hội, phường 

Tân Phước Khánh, 

thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương

Cử nhân 

thực hành 

dược

 Quầy thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
9704 Cấp mới

13

H19.12-

241230-

1768

Lâm Nữ 

Thuỳ 
Dung 060194013357 03/06/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

31/07/1994

thôn Vĩnh Hanh, xã 

Phú Lạc, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình 

Thuận

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9705 Cấp mới

14

H19.12-

241230-

0617

Nguyễn Thị 

Thúy 
Hằng 075185013074 21/09/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

16/08/1985

68/5 Tổ 9, Khu phố 

2, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Cử nhân 

thực hành 

dược

 Quầy thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
9706 Cấp mới

15

H19.12-

241230-

0469

Hoàng Thị 

Mỹ 
Linh 074184005088 19/06/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

25/06/1984

10/8 khu phố Tân 

Lập, phường Đông 

Hoà, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình 

Dược sĩ 

Đại học

 Quầy thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
9707 Cấp mới

16

H19.12-

241229-

0058

MAI THỊ 

TUYẾT 
NGÂN 052195013671 09/05/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

10/07/1995

16/4 Nguyễn Lữ, 

phường Đập Đá, thị 

xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dược sĩ 

cao đẳng

 Quầy thuốc; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 9708 Cấp mới

17

H19.12-

241228-

0877

Nguyễn 

Thành 
Đạt 036089020566 25/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

26/09/1989

ấp Suối Trầu 3, xã 

Bình Sơn, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9709 Cấp mới

Tổng cộng 17 người
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